
DANH MỤC BIỂU MẪU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU MẪU SỬ DỤNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 789/2007/QĐ-BCA 

ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an) 

 

A. CÁC BIỂU MẪU TỐ TỤNG HÌNH SỰ BỔ SUNG 

STT Tên biểu mẫu 
Ký 

hiệu 
Đ/v Chất liệu 

Khổ 

(cm) 

Mặt 

in 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  I. Các quyết định              

1 Quyết định phân công Phó thủ 

trưởng Cơ quan điều tra xác 

minh tố giác, tin báo về tội 

phạm 

01QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

2 Quyết định thay đổi Phó thủ 

trưởng Cơ quan điều tra trong 

việc điều tra vụ án hình sự 

02QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

3 Quyết định hủy bỏ Quyết định 

phân công Phó thủ trưởng Cơ 

quan điều tra trong việc điều 

tra vụ án hình sự 

03QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

4 Quyết định thay đổi Quyết 

định của Phó thủ trưởng Cơ 

quan điều tra (hoặc Điều tra 

viên) 

04QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

5 Quyết định hủy bỏ Quyết định 

của Phó thủ trưởng Cơ quan 

điều tra (hoặc Điều tra viên) 

05QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

6 Quyết định áp giải người bị 

kết án phạt tù 

06QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

7 Quyết định đề nghị truy tố 

theo thủ tục rút gọn 

07QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A3 2   

8 Quyết định trưng cầu định giá 

tài sản  

08QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

9 Quyết định trưng cầu định giá 

lại tài sản 

09QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

10 Quyết định về việc giải quyết 

khiếu nại 

10QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A3 2   



11 Quyết định chấm dứt việc giải 

quyết khiếu nại 

11QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

12 Quyết định phân công xác 

minh nội dung tố cáo 

12QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

13 Kết luận xác minh nội dung 

báo cáo 

13KL tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A3 2   

14 Lệnh bắt và khám xét khẩn 

cấp  

14L tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

15 Quyết định phân công cấp phó 

cơ quan khác trong CAND 

được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra 

15QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

16 Quyết định thay đổi cấp phó 

cơ quan khác trong CAND 

được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra 

16QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

17 Quyết định hủy bỏ quyết định 

phân công cấp phó cơ quan 

khác trong CAND được giao 

nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra 

17QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

18 Quyết định thay đổi quyết 

định của cấp phó cơ quan khác 

trong CAND được giao nhiệm 

vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra 

18QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

19 Quyết định hủy bỏ quyết định 

của cấp phó cơ quan khác 

trong CAND được giao nhiệm 

vụ tiến hành một số hoạt động 

điều tra 

19QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

20 Quyết định ủy nhiệm cho cấp 

phó cơ quan khác trong 

CAND được giao nhiệm vụ 

tiến hành một số hoạt động 

điều tra 

20QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

  II. Đề nghị phê chuẩn các văn 

bản khác 

            

1 Đề nghị phê chuẩn Quyết định 

gia hạn tạm giữ 

01VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   



2 Đề nghị phê chuẩn Quyết định 

khởi tố bị can 

02VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

3 Đề nghị phê chuẩn Quyết định 

bổ sung / thay đổi Quyết định 

khởi tố bị can 

03VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

4 Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt 

khẩn cấp 

04VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

5 Đề nghị phê chuẩn Lệnh bắt bị 

can để tạm giam 

05VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

6 Đề nghị phê chuẩn Lệnh tạm 

giam 

06VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

7 Đề nghị phê chuẩn Lệnh khám 

xét 

07VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

8 Đề nghị phê chuẩn lệnh thu 

giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, 

bưu phẩm 

08VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

9 Đề nghị áp dụng thủ tục rút 

gọn 

09VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

10 Đề nghị gia hạn tạm giam 10VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

11 Đề nghị gia hạn thời hạn điều 

tra 

11VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

12 Đề nghị ra Quyết định chuyển 

vụ án 

12VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

13 Đề nghị thay thế biện pháp 

ngăn chặn 

13VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

14 Đề nghị hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn 

14VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

15 Yêu cầu phân công người bào 

chữa 

15VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

16 Thông báo về việc tiếp nhận 

giải quyết khiếu nại 

16VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

17 Thông báo về việc khám xét 

khẩn cấp 

17VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   

18 Thông báo về việc thu giữ 

khẩn cấp thư tín, điện tín, bưu 

kiện, bưu phẩm 

18VB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 1   



  III. Các biên bản             

1 Biên bản dẫn giải người làm 

chứng 

01BB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

2 Biên bản áp giải bị can / bị cáo 

tại ngoại 

02BB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

3 Biên bản giao, nhận người làm 

chứng bị dẫn giải / bị can (bị 

cáo) bị áp giải 

03BB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A4 2   

4 Biên bản về việc người phạm 

tội ra tự thú (đầu thú) 

04BB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A3 2   

5 Biên bản phạm tội quả tang 05BB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A3 2   

6 Biên bản bắt, khám xét 06BB tờ Giấy trắng 

58g/m
2
 

A3 2   

  

B. CÁC BIỂU MẪU TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI 

  

STT Tên biểu mẫu 
Ký 

hiệu 
Đ/v Chất liệu 

Khổ 

(cm) 

Mặt 

in 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  I. Các quyết định              

1 Quyết định không khởi tố vụ 

án hình sự 

21QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

2 Quyết định hủy bỏ Quyết định 

khởi tố vụ án hình sự 

22QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

3 Quyết định khởi tố bị can 23QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

4 Quyết định cho đặt tiền hoặc 

tài sản có giá trị để bảo đảm 

24QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

5 Quyết định tạm giữ đồ vật, tài 

liệu có liên quan đến vụ án 

25QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

6 Quyết định xử lý vật chứng 26QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

7 Quyết định trưng cầu người 

phiên dịch 

27QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

8 Quyết định thay thế biện pháp 28QĐ tờ Giấy trắng A4 1   



ngăn chặn 58g/m2 

9 Quyết định hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn 

29QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

10 Quyết định truy nã 30QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

11 Quyết định đình nã 31QĐ tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

  II. Mẫu lệnh             

12 Lệnh bắt khẩn cấp 32L tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

13 Lệnh kê biên tài sản 33L tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A4 1   

  III. Các văn bản khác             

14 Biên bản xem xét dấu vết trên 

thân thể 

07BB tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A3 2   

15 Lý lịch bị can 19VB tờ Giấy trắng 

58g/m2 

A3 2   

  

Tổng số: 59 biểu mẫu 

  

(Công báo số 536+537 ngày 05/8/2007) 


